
SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN UNG BƯỚU ĐÀ NẴNG Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

Số:           /QĐ-BVUBĐN 

 

Đà Nẵng, ngày       tháng       năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp linh kiện công nghệ thông 

tin để thay thế các thiết bị bị hỏng tại Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng  

năm 2024 

 

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN UNG BƯỚU ĐÀ NẴNG 

 

 

Căn cứ Quyết định số 5898/QĐ-UBND ngày 15/8/2015 của UBND thành 
phố Đà Nẵng về việc thành lập Bệnh Viện Ung Bướu Đà Nẵng; 

 Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 06 năm 2023 của 
Quốc Hội; 

 Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về 
lựa chọn nhà thầu; 

 Căn cứ Nghị định số 60/2022/NQ-HĐND ngày 18 tháng 10 năm 2022 của 

Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc ban hành quy định về phân cấp 

thẩm quyền quyết định trong quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản 
lý của thành phố Đà Nẵng; 

 Căn cứ công văn số 6635/UBND-STC ngày 02 tháng 12 năm 2022 của 

UBND thành phố Đà Nẵng về việc triển khai Nghị Quyết số 60/2022/NQ-HĐND 
ngày 18 tháng 10 năm 2022 của HĐND thành phố; 

Căn cứ Công văn số 6114/SYT-KHTC ngày 06 tháng 12 năm 2022 của Sở 

Y tế thành phố Đà Nẵng về việc triển khai thực hiện Công văn số 6635/UBND-
STC; 

Theo đề nghị của Phòng Công nghệ thông tin tại Tờ trình ngày 13 tháng      

12 năm 2024 về việc xin phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp linh kiện công 

nghệ thông tin để thay thế các thiết bị bị hỏng tại Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng 

năm 2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp với các nội dung sau: 

   1. Tên hàng hóa cung cấp: Linh kiện công nghệ thông tin để thay thế các thiết 

bị bị hỏng tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng năm 2024. 

   2. Tên nhà cung cấp: Công ty TNHH Thương mại Lê Thịnh. 

   3. Danh mục và giá trị cung cấp:  
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STT 

TÊN 

HÀNG 

HÓA 

ĐẶC TÍNH, QUY CÁCH  

KỸ THUẬT 
ĐVT SL 

ĐƠN 

GIÁ 

(VNĐ) 

THÀNH 

TIỀN 

(VNĐ) 

1 
Bàn phím 

có dây 

- Màu sắc: Đen 

- Chất liệu: Đang cập nhật 

- Cổng kết nối: USB 2.0 

- Chiều dài dây: 1.6m 

- Bảo hành: 12 tháng 

Cái 02 220.000 440.000 

2 

Bàn phím 

không dây 

 

- Kết nối: Không dây 

- Chuẩn kết nối: Wireless 

- Màu sắc: Đen 

- Mô tả khác: Bàn phím 

không dây kết nối 

wireless hoặc bluetooth 

đồng thời đến 3 thiết bị. 

Cảm biến giúp tự động 

nhặn diện và phát sáng 

đèn nền. Thiết kế mỏng, 

nhẹ bằng kim loại nguyên 

khối với các phím dạng 

lõm mang lại cảm giác 

thoải mái 

- Bảo hành: 12 tháng 

Cái 16 550.000 8.800.000 

3 

Chuột 

không dây 

 

- Loại sản phẩm: Chuột 

không dây 

- Độ phân giải: 1000 DPI 

- Màu sắc: Đen 

- Cảm biến quang học 

- Pin cho thời gian sử 

dụng 12 tháng 

- Bảo hành: 12 tháng 

Cái 09 220.000 1.980.000 

4 
Chuột có 

dây 

- Độ phân giải: 1000dpi 

- Cổng kết nối: USB 

Hệ điều hành hỗ trợ: 

Windows 

- Bảo hành: 12 tháng 

Cái 05 110.000 550.000 

5 Tivi 32 inch 

- Hệ điều hành: Android 

11 

- Kích cỡ amnf hình: 

32inch 

- Loại màn hình: Đèn nền: 

LED nền  

-Sử dụng giọng nói của 

Cái 02 4.400.000 8.800.000 
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STT 

TÊN 

HÀNG 

HÓA 

ĐẶC TÍNH, QUY CÁCH  

KỸ THUẬT 
ĐVT SL 

ĐƠN 

GIÁ 

(VNĐ) 

THÀNH 

TIỀN 

(VNĐ) 

bạn để tìm phim, phát trực 

tuyến ứng dụng 

- Bảo hành: 24 tháng 

6 Tivi 50 inch 

- Hệ điều hành: Android 

11 

- Kích cỡ màn hình: 

50inch 

- Loại màn hình: Đèn nền: 

LED  

Độ full giải: full HD,4k 

- Điều khiển bằng giọng 

nói 

- Cổng kết nối: USB, 

HDMI… 

- Bảo hành: 24 tháng 

Cái 01 7.480.000 7.480.000 

7 
Dây điện 

thoại 

- Điện trở dây ruột tại 

20¬0C: 93,5Ω/km 

- Điện trở cách điện dây 

dẫn: 10000 MΩ.km 

- Điện trở chênh lệch của 

2 dây: 4% 

- Điện dung công tác tại 

1kHz: 54 nF/km 

- Suy hao truyền dẫn tại 

1kHz: 1,43 dB/km 

- Độ chịu điện áp một 

chiều trong một phút: 

1,5kV 

- Dây dẫn: Bằng đồng kỹ 

thuật điện, ủ mềm. 

- Đường kính: – Dây đơn: 

0.5mm, 0.65mm. 

- Tiêu chuẩn áp dụng: 

Tiêu chuẩn cơ sở, có giấy 

chứng nhận hợp chuẩn do 

Cục Quản lý chất lượng – 

Bộ Thông tin và Truyền 

thông cấp. Tiêu chuẩn áp 

dụng: TCVN 8238: 2009. 

- Bảo hành: 12 tháng 

Cuộn 01 1.100.000 1.100.000 

8 Card siêu - Hỗ trợ bắt hình định Cái 01 3.300.000 3.300.000 
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STT 

TÊN 
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âm dạng MPEG 1/2/4  

- Hỗ trợ định dạng H.264 

- Hỗ trợ các hệ điều hành 

Windows XP / Vista / 

Windows 7 (32 và 64 bit), 

Mac OS 10.11/12ì 

- Hỗ trợ giảm độ ồn video  

- Chỉnh sửa, tổ chức và 

Đánh dấu Đoạn video trên 

Storyboard 

- Bảo hành: 12 tháng 

9 
Điện thoại 

bàn 

- Bộ nhớ: Chức năng gọi 

lại số gần nhất. 

- Màu sắc: Năm màu: 

Trắng - đen - mận - xanh 

da trời - xanh tím than 

- Cấu hình: 1 tay 

- Mô tả khác: Chức năng 

gọi lại số gần nhất. Điều 

chỉnh âm lượng chuông. 

Lựa chọn kiểu quay số 

Tone/Pulse. Truyền cuộc 

gọi trong nội bộ tổng đài. 

- Bảo hành: 12 tháng 

Cái 07 385.000 2.695.000 

10 
Bộ test 

mạng 

- Đầu vào: RJ12 (6P6C) x 

1 

- Đầu vào: RJ45 (8P8C] x 

1 

- Đầu ra RJ12 (6P6C) x 1 

- Đầu ra: RJ45 (8P8C) x 1 

- Chỉ báo trạng thái hoạt 

động 

- Cáp mạng & điện thoại 

phù hợp 20 x 15 x 3 cm 

- Bảo hành: 12 tháng 

Cái 01 550.000 550.000 

11 
Màn hình 

21.5 

- Nhu cầu: Màn hình văn 

phòng 

- Kích thước màn hình: 

21.5Inch 

- Độ phân giải: Full HD 

(1920x1080) 

Cái 02 2.750.000 5.500.000 
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STT 

TÊN 

HÀNG 

HÓA 

ĐẶC TÍNH, QUY CÁCH  

KỸ THUẬT 
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TIỀN 
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- Thời gian đáp ứng: 5ms 

- Tần số quét: 60HZ 

- Độ sáng: 250cd/m 

- Bảo hành: 36 tháng 

12 
Máy in mã 

vạch 

- Tốc độ in: 5 IPS. Độ 

phân giải: 203 dpi 

- Bề rộng in được: 108 

mm (4.25”) 

- Tốc độ in: 127 mm (5”) 

- Bộ nhớ: 8 MBDRAM, 4 

MB FLASH 

- Bảo hành: 12 tháng 

Cái 01 4.500.000 4.500.000 

13 

Bộ nhớ máy 

tính Ram 

8Gb 

- Dung lượng: 8 GB 

- Điện áp: 1.2v 

- Bss: 3200  

- Băng thông: 19.2 GB/s 

- Số chân: 288Pins 

- Độ trễ: 19 CL 

- Bảo hành: 36 tháng 

Cái 03 1.100.000 3.300.000 

TỔNG CỘNG 48.995.000 

    (Bằng chữ: Bốn mươi tám triệu chín trăm chín mươi lăm ngàn đồng chẵn.) 

   4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn. 

   5. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói. 

   6. Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

   7. Nguồn kinh phí: Từ nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Phòng Công nghệ thông tin, Phòng Tài chính kế toán Bệnh viện, Công 

ty TNHH Thương mại Lê Thịnh và các khoa phòng có liên quan căn cứ Quyết 

định thi hành./. 

 

Nơi nhận:                                                                          GIÁM ĐỐC 

- Như điều 3;                                                                              

- Lưu: VT, P.CNTT. 

  

 

  

                                       Nguyễn Thanh Hùng 
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